	BỘ QUỐC PHÒNG

CỤC TÀI CHÍNH


Số: 5544/HD-CTC

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  17  tháng  12  năm  2015


HƯỚNG DẪN

Cấp phát, quản lý kinh phí thực hiện chế độ đối với

dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ,

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế



Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 23/2004/TTLT-BTC-BQP ngày 26/3/2004 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng hướng dẫn lập, chấp hành quyết toán ngân sách Nhà nước và quản lý tài sản Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng; 

Sau khi thống nhất với Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị; Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng hướng dẫn cấp phát, quản lý kinh phí thực hiện chế độ đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ đối với các đối tượng quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ do ngân sách Nhà nước cấp (ngoài ngân sách quốc phòng thường xuyên). Không được sử dụng khoản kinh phí này vào việc khác.

2. Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện) chịu trách nhiệm quản lý và trực tiếp thực hiện việc chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng theo quy định.

3. Quá trình chi trả phải thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đúng với danh sách và mức tiền của từng người ghi trong Quyết định.

4. Sau khi cấp phát xong từng đợt, kịp thời lập báo cáo quyết toán theo quy định và gửi lên cơ quan Tài chính cấp trên cho đến Cục Tài chính - BQP.

II. NỘI DUNG CHI 

1. Chi trợ cấp một lần cho các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định.

Chi trả theo danh sách và mức tiền của từng người ghi trong Quyết định.

2. Chi lệ phí cho công tác chi trả.

Để đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ về quản lý hồ sơ đối tượng và quản lý tài chính; khoản lệ phí tính trên tổng mức kinh phí chi trả chế độ cho đối tượng theo quy định, được phân cấp và chi cho các nội dung sau:

a) Phân cấp khoản lệ phí:

- 20% tổng lệ phí thực hiện bảo đảm cho hoạt động của Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng;

- 80% tổng lệ phí thực hiện bảo đảm cho các Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; căn cứ vào khối lượng công việc thực hiện, Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phân cấp cho các đơn vị thuộc quyền (tỉnh, huyện, xã).

b) Nội dung chi lệ phí:

- Chi khảo sát, hội thảo xây dựng các văn bản; tuyên truyền, phổ biến chính sách; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ;

- Chi xét duyệt, thẩm định; tổ chức chi trả; rút kinh nghiệm; sơ, tổng kết;

- Chi in ấn tài liệu, mẫu biểu, giấy tờ quản lý, Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến;

- Chi mua sắm, sửa chữa nhỏ trang bị, mua đồ dùng văn phòng phục vụ công tác chi trả.

III. QUẢN LÝ KINH PHÍ

1. Dự toán kinh phí.

a) Dự toán phải căn cứ vào các yếu tố sau:

- Số lượng đối tượng được hưởng;

- Số năm được tính hưởng của các đối tượng;

- Mức trợ cấp theo chế độ quy định.

b) Trình tự, thời gian lập dự toán theo quy định hiện hành.

2. Cấp phát, thanh toán.

a) Căn cứ vào dự toán ngân sách được duyệt và hạn mức kinh phí Bộ Tài chính thông báo theo Quyết định của từng đợt; Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị báo cáo Bộ giao chỉ tiêu ngân sách và cấp kinh phí cho các Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện;

b) Trên cơ sở kinh phí đã thông báo và được cấp, cơ quan Tài chính các Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với cơ quan Chính sách cùng cấp báo cáo Thủ trưởng đơn vị thông báo và cấp cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thông báo và cấp cho Ban Chỉ huy quân sự huyện chi trả cho đối tượng;

c) Căn cứ vào danh sách được duyệt và kinh phí được cấp, các đơn vị tổ chức chi trả cho các đối tượng được hưởng. Khi cấp phát phải thực hiện các bước sau: 

- Yêu cầu người nhận tiền xuất trình: Quyết định và chứng minh thư. Trường hợp, người có tên trong Quyết định không đến nhận trực tiếp được, mà uỷ quyền cho người nhận thay, thì người nhận thay ngoài các yêu cầu trên còn phải có giấy uỷ quyền của người được hưởng; giấy uỷ quyền phải có xác nhận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường) nơi cư trú của người được hưởng;

- Đối chiếu họ, tên, mức tiền ghi trong Quyết định với họ, tên, mức tiền ghi trong danh sách do cấp có thẩm quyền thông báo;

- Khi đã thẩm tra đúng, đủ thủ tục quy định mới thực hiện chi trả trực tiếp cho từng người và yêu cầu người nhận tiền phải kiểm đếm số tiền được nhận tại bàn phát tiền, nhận xong phải ký nhận và ghi rõ họ, tên vào 02 Bảng kê danh sách cấp phát (theo mẫu 01/49);

- Người cấp tiền ghi: đã thanh toán ngày ... tháng ... năm ...; ký, ghi rõ họ, tên vào Quyết định và trả lại Quyết định cho người nhận tiền.

3. Quyết toán kinh phí.

a) Khi cấp phát xong từng đợt, Ban Chỉ huy quân sự huyện gửi:

- 01 Bảng kê danh sách cấp phát (theo mẫu số 01/49) kèm theo Báo cáo quyết toán kinh phí chi trả (theo mẫu số 02/49) lên cơ quan Tài chính cấp trên;

- 01 Bảng kê danh sách cấp phát lưu tại đơn vị (kèm theo danh sách của cấp có thẩm quyền thông báo).

b) Cơ quan Tài chính các cấp xem xét, tập hợp số đã phê duyệt cho đơn vị cấp dưới, lập báo cáo quyết toán gửi lên cơ quan Tài chính cấp trên cho đến Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng theo quy định hiện hành. 

c) Khoản kinh phí trên được hạch toán vào Mục 7150, Tiểu mục 7152 thuộc hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

4. Công tác kiểm tra.

Cơ quan Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan Chính sách cùng cấp định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc sử dụng kinh phí chi trả các chế độ đối với người được hưởng, đảm bảo việc sử dụng kinh phí ở các đơn vị đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào hướng dẫn này, cơ quan Tài chính các cấp theo phạm vi, quyền hạn của mình, hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Tài chính cấp dưới thực hiện kịp thời, chu đáo, đúng đối tượng, chế độ được hưởng.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng để xem xét, giải quyết./.

	
	CỤC TRƯ​ỞNG

(Đã ký)
Trung tướng Phạm Quang Vinh

	BỘ QUỐC PHÒNG

ĐƠN VỊ:...............
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mẫu số:  01/49


BẢNG KÊ DANH SÁCH CẤP PHÁT

Chế độ trợ cấp 1 lần đối với các đối tượng được hưởng 

theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015
của Thủ tướng Chính phủ

(Đợt ........ năm 20......)

Đơn vị tính: Đồng
	Số TT
	Họ và tên
	Quyết định số
	Số tiền
	Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	

	2
	Hoàng Văn B
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


Số tiền đã cấp (bằng chữ): .....................................................................................
................................................................................................................................
	NGƯỜI LẬP BIỂU 


	Ngày..... tháng..... năm 20.....
THỦ TR​ƯỞNG ĐƠN VỊ 




	BỘ QUỐC PHÒNG

ĐƠN VỊ:...............
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mẫu số:  02/49


BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHI TRẢ 

Chế độ đối với các đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

(Đợt ........ năm 20......)

Nhóm 0500, Tiểu nhóm 0131, Mục 7150                     Đơn vị tính: Đồng.
	Số TT
	Tên đơn vị
	Số kinh phí được cấp
	Số đề nghị quyết toán
	Số phê duyệt

	
	
	
	Số người
	Số tiền
	

	
	I. Trợ cấp 1 lần
	
	
	
	

	1
	Đơn vị A
	
	
	
	

	2
	Đơn vị B
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	II. Lệ phí chi trả
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Số tiền đề nghị quyết toán (bằng chữ): ...........................................................

Giải thích: ........................................................................................................

..........................................................................................................................

	CƠ QUAN CHÍNH SÁCH 


	CƠ QUAN TÀI CHÍNH 
	Ngày..... tháng .... năm 20....
THỦ TR​ƯỞNG ĐƠN VỊ




XÁC NHẬN QUYẾT TOÁN CỦA CẤP TRÊN
Số tiền xác nhận quyết toán (bằng chữ): ...........................................................

Nhận xét, yêu cầu: .............................................................................................

............................................................................................................................

	TRƯỞNG PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH 
	Ngày..... tháng..... năm 20...

THỦ TR​ƯỞNG ĐƠN VỊ 
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4

